
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

311/13, Tổ 2, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

09/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT CƯỜNG

3702460980

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT CƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TM & DV ĐẠI VIỆT CƯỜNG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

2593

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít 
- Sản xuất bulong, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự 
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

2599

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính; trừ xử lý, tráng phủ, 
xi mạ kim loại)

2592

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh
- Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu 
(Trừ vàng miếng) 

4662(Chính)

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn gỗ cây, tre. nứa, sản phẩm gỗ sơ chế 
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như : cát (trừ hoạt động bến thủy 
nội địa), sỏi;
- Bán buôn kính phẳng, đồ ngũ kim bulong, ốc vít, lồng đền, 
khóa, búa, cưa, tua vít và dụng cụ cầm tay khác.
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác

4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không 
chứa, phân loại, xử lý, tiêu hủy phế liệu, phế thải tại địa điểm 
trụ sở chính; trừ kinh doanh các loại phế liệu, phế thải nhập 
khẩu gây ô nhiễm môi trường)

4669

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. (Doanh nghiệp  phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐOÀN HỮU 
THẾ 

Đông Hưng, Xã Thái 
Hà, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

4.500.000.000 90,000 151586550

2 NGUYỄN 
VĂN THẾ 

số 1, Xã Đại Hải, 
Huyện Kế Sách, Tỉnh 
Sóc Trăng, Việt Nam

500.000.000 10,000 365760483

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151586550
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đông Hưng, Xã Thái Hà, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 311/13, Tổ 2, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN HỮU THẾ Nam

20/09/1987 Kinh Việt Nam

26/06/2002 Công an Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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